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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 26 /2023/HS-PT 

Ngày:  20/3/2023. 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Ông  Phạm Đình Thanh. 

                               Bà    Lâm Vương Mỹ Linh. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Lê Ngọc Xuân Thiện - Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân tỉnh KH1. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh KH1: Ông Phạm Bai - Kiểm sát 

viên. 

Ngày 20/3/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh KH1 mở phiên tòa công 

khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 03/2023/TLPT-HS ngày 

05/01/2023 đối với bị cáo Nguyễn Anh Đ1 và đồng phạm do có kháng cáo của 

các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2022/HS-ST ngày 15/8/2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Cr1, tỉnh KH1. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Anh Đ1, sinh năm 2002, tại KH1; nơi cư trú: Tổ dân phố TH1, 

phường CT1, thành phố Cr1, tỉnh KH1; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ học vấn: 12/12; 

con ông Nguyễn Thanh T1 (1982) và bà Nguyễn Thị Thu H1 (1981); tiền án, 

tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 25/4/2022 bị Công an thành phố cam ranh xử 

phạt hành chính 2.500.000đ về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”, đã chấp 

hành xong ngày 18/5/2022. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú”, có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Ngọc Qu1, sinh năm 1992, tại KH1; nơi cư trú: Tổ dân phố 

TH1, phường CT1, thành phố Cr1, tỉnh KH1; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ học 

vấn: 9/12; con ông Nguyễn Văn Ch (1955) và bà Nguyễn Thị T2 (chết); tiền án: 

Không; tiền sự: Ngày 23/02/2016, bị Công an thành phố Cr1, tỉnh KH1 xử phạt 

hành chính 2.500.000 về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”. Bị cáo bị 

áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho các bị cáo: Luật sư Lê Văn Trường - Văn phòng 

luật sư Văn Trường, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh KH1 - bào chữa cho bị cáo 
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Nguyễn Ngọc Qu1, Nguyễn Anh Đ1 theo yêu cầu của các bị cáo. Luật sư 

Trường có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23/9/2021, Nguyễn Ngọc Qu1 đi ngang qua 

nhà Nguyễn Ngọc T3 ở tổ dân phố TH1, phường CT1, thành phố Cr1 thì thấy 

Nguyễn Văn L1 đang ngồi nhậu với T3 và Huỳnh Quang. Lúc này, Qu1 nghĩ 

rằng trước đó L1 là người phá cây cảnh của chị gái mình là Nguyễn Thị Thu 

Hằng nên đi về nhà của mình gặp Nguyễn Anh Đ1 (là con trai chị Hằng), sau đó 

Qu1 chở Đ1 đến nhà T3. Tại đây, Đ1 xác nhận chính L1 là người phá cây cảnh 

thì Qu1 yêu cầu L1 ra ngoài nói chuyện, L1 không đồng ý thì bị Qu1 dùng tay 

đánh trúng đầu của L1. Thấy vậy, Đ1 dùng chân đạp vào người làm L1 ngã vào 

bàn nhậu. Đ1 và L1 ôm nhau giằng co thì mảnh vỡ ly thủy tinh làm rách da cánh 

tay L1 gây thương tích. 

Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 74/TgT-TTPY ngày 

24/02/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh KH1 kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của Nguyễn Văn L1 là 01%. Ngày 11/11/2021, Nguyễn Văn L1 có đơn yêu cầu 

khởi tố vụ án hình sự.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 71/2022/HS-ST ngày 15/8/2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố Cr1, tỉnh KH1 áp dụng điểm i khoản 1 Điều 134; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 17 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Anh Đ1 và Nguyễn 

Ngọc Qu1 mỗi bị cáo 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, bản 

án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 23/8/2022, các bị cáo Nguyễn Anh Đ1, Nguyễn Ngọc Qu1 đều có 

đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh KH1 nhận định: Hành 

vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong dư luận quần 

chúng nhân dân. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác 

trái pháp luật, thể hiện sự xem thường pháp luật nên cần xử phạt nghiêm. Tại 

cấp phúc thẩm các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ gì mới nên đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư Lê Văn Trường tranh luận: Tội danh mà cấp sơ thẩm truy tố và 

xét xử các bị cáo là chưa thật sự phù hợp. Vì: Thứ nhất, cấp sơ thẩm chưa chứng 

kinh được có sự đồng phạm trong vụ án; thứ hai, không có việc bị cáo Qu1 rủ bị 

cáo Đ1 đi đánh bị hại. Sau khi Qu1 đánh bị hại thì Đ1 mới xông tới dùng chân 

đạp vào người của L1, 02 hành vi này độc lập với nhau; thứ ba, vị trí Qu1 và Đ1 

đánh bị hại không phải là vị trí có thương tích 01%, như vậy vết thương trên 

người bị hại không phải do ý thức chủ quan của các bị cáo, hành vi của các bị 

cáo chỉ là vô ý gây thương tích mà thôi. Bên cạnh đó, quá trình điều tra đã 

không thu thập vật chứng gây nên thương tích cho bị hại; bị cáo Đ1 xác định khi 

xông vào vật nhau thì thấy bị hại đang cầm một cái kéo, tình tiết này chưa được 

điều tra làm rõ. Đồng thời, tại Biên bản phiên tòa sơ thẩm, ở phần lời nói sau 
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cùng có thể hiện ý kiến của các bị cáo khác không có trong vụ án, điều này thể 

hiện có sự cắt ghép Biên bản phiên tòa, không minh bạch khi xét xử sơ thẩm là 

vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Vì những lý do trên nên đề nghị Hội đồng 

xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại 

theo quy định chung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo còn trong hạn luật 

định nên hợp lệ để xem xét. 

[2] Về nội dung: Tại Biên bản phiên tòa sơ thẩm ngày 15/8/2022, ở phần 

lời nói sau cùng, ngoài ý kiến của các bị cáo Nguyễn Ngọc Qu1, Nguyễn Anh 

Đ1, Biên bản phiên tòa còn thể hiện ý kiến của các bị cáo khác không có trong 

hồ sơ vụ án. Xét thấy đây là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp phúc 

thẩm không thể khắc phục được. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy 

cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố Cr1, 

tỉnh KH1 để xét xử lại theo thủ tục chung. 

Do bản án sơ thẩm bị hủy nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét 

nội dung kháng cáo của các bị cáo; các vấn đề khác cần giải quyết trong vụ án sẽ 

được giải quyết lại theo quy định chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 2 Điều 358 của Bộ luật 

tố tụng Hình sự. 

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 71/2022/HSST ngày 15/8/2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Cr1, tỉnh KH1. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Cr1, tỉnh KH1 để 

xét xử lại theo quy định chung của pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh KH1;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh KH1; 

- Công an tỉnh KH1;  

- Vụ giám đốc I; 

- TAND TP. Cr1; 

- VKSND TP. Cr1; 

- Công an TP. Cr1; 

- Chi cục THADS TP. Cr1; 

- Trại giam; Nhà tạm giam, tạm giữ; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                                               Nguyễn Tuấn Long 


